
Số
 TT

Vụ án Tài sản Ðơn vị
Số 

lượng
Đơn giá 
(VNĐ)

Thành tiền 
(VNĐ)

I Tài sản theo biên bản giao nhận tài sản sung công ngày 27/4/2023 

1 Nguyễn Văn Thuấn 01 điện thoại OPPO A53 chiếc 1         100.000             100.000 

01 điện thoại Nokia model TA1203 chiếc 1           30.000               30.000 
2 Văn Phú Thành 01 xe đạp điện nhãn hiệu Honda màu xanh – trắng không đeo biển chiếc 1         500.000             500.000 
3 Nguyễn Minh Quân 01 điện thoại nokia màu đen chiếc 1           30.000               30.000 

01 điện thoại nhãn hiệu Buk màu đen chiếc 1           30.000               30.000 
4 Trần Duy Thành 01điện thoại Iphone XS mã màu vàng- đen chiếc 1      1.600.000          1.600.000 

01 điện thoại Iphone 12 Pro max màu vàng- đen chiếc 1      3.800.000          3.800.000 
01 điện thoại Nokia 150 màu xanh chiếc 1           30.000               30.000 
01 điện thoại Iphone 5C màu xanh chiếc 1         100.000             100.000 

5 Nguyễn Văn Dự 01 xe máy Honda Wave S  BKS 30N7 -4443 chiếc 1      2.000.000          2.000.000 

6 Nguyễn Minh Hiếu 01 điện thoại OPPO màu đen chiếc 1         100.000             100.000 

II Tài sản theo biên bản giao nhận tài sản sung công ngày 24/5/2023                   -                         -   
1 Nguyễn Văn Dương 01 máy tính laptop Acer màu đen chiếc 1         700.000             700.000 

01 điện thoại OPPO vỏ màu xanh chiếc 1         100.000             100.000 
2 Đoàn Công Hà 01 điện thoại Iphone XS max màu đen chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
3 Nguyễn Văn Khang 01 điện thoại Vsmart màu đen chiếc 1         100.000             100.000 
4 Nguyễn  Ngọc Tư 01 điện thoại OPPO A92 chiếc 1         100.000             100.000 

01 điện thoại Sam sung A6+ màu đen chiếc 1         150.000             150.000 
01 xe máy Honda Dream màu nâu BKS 29D2-017.43 chiếc 1      1.000.000          1.000.000 

5 Lưu Đức Nam 01 điện thoại OPPO màu đen chiếc 1         100.000             100.000 
01 điện thoại Iphone màu trắng chiếc 1         180.000             180.000 
01 điện thoại Iphone màu vàng hồng. chiếc 1         180.000             180.000 

6 Vũ Hùng Vương 01 xe máy Honda sơn màu đen BKS 29V6-9368 chiếc 1      1.000.000          1.000.000 
7 Hoàng Bá Hải 01 xe máy Jupiter BKS 17K3-2971 chiếc 1         700.000             700.000 
8 Lê Văn Thường 01 điện thoại sam sung Galaxy J2 màu vàng nâu chiếc 1         150.000             150.000 
9 Vũ Quyền Anh 01 Xe máy hiệu Yamaha Jupiter màu đen BKS 17M8-3829 chiếc 1      1.000.000          1.000.000 
10 Dương Đức Đồng 01 điện thoại Iphone 11 màu trằng chiếc 1      1.600.000          1.600.000 

01 xe máy Yamaha Nouvo màu xanh BKS 29B1-349.3901 giấy đăng ký 
xe mô tô

chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

11 Đỗ Chí Hiếu 01 điện thoại Iphone màu vàng chiếc 1         180.000             180.000 
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01 điện thoại sam sung A30 màu trắng chiếc 1         250.000             250.000 
01 xe máy Yamaha Janus màu xanh BKS 59L2-431.05 chiếc 1      8.000.000          8.000.000 

12 Trần Thị Núng 01 điện thoại OPPO A3S màu tím chiếc 1         100.000             100.000 
01 điện thoại OPPOA5 màu xanh chiếc 1         100.000             100.000 

13 Trần Thị Oanh 01 xe máy AirBlade màu đen BKS 29H1-48116 chiếc 1      7.000.000          7.000.000 
14 Nguyễn Thị Hoan 01 xe máy Honda Click BKS 30Y5-5014 chiếc 1      3.500.000          3.500.000 
15 Vũ Văn Dũng 01 điện thoại Iphone X màu trắng chiếc 1      1.000.000          1.000.000 

01 điện thoại Nokia 105 màu đen chiếc 1           30.000               30.000 
01 điện thoại Iphone x màu trắng xám chiếc 1      1.000.000          1.000.000 
01 điện thoại Iphone 6s plus màu bạc chiếc 1         180.000             180.000 
01 điện thoại Masstei màu vàng chiếc 1           50.000               50.000 
01 điện thoại Iphone 11 promax màu xanh chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

16 Cao Văn Tuyên 01 điện thoại Sam sung galaxy A52 màu trắng chiếc 1         200.000             200.000 
III Tài sản theo biên bản giao nhận tài sản sung công ngày 27/6/2023                   -                         -   
1 Nguyễn Văn Dương 01 xe máy honda Wave S màu đỏ đen BKS 29V5-178.36 chiếc 1      5.000.000          5.000.000 
2 Vũ Minh Hiếu 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu đen chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

01 điện thoại Iphone XSMax màu đen chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01 điện thoại Iphone 11 màu đen chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01 điện thoại iphone XS Max màu vàng chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01 điện thoại Iphone 11 Promax màu đen chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
01 điện thoại Iphone 11 Promax màu xanh chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

3 Cao Khánh Linh 01 điện thoại Nokia màu đen chiếc 1           30.000               30.000 
01 điện thoại Iphone màu trắng chiếc 1         180.000             180.000 

4 Thái Việt Hà 01 điện thoại iphone Xsmax chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01 điện thoại Iphone 7 màu đen chiếc 1         200.000             200.000 
01 điện thoại Redmi8 vỏ màu đen chiếc 1         100.000             100.000 
01 điện thoại iphone XS màu đen. chiếc 1      1.600.000          1.600.000 

5 Nguyễn Kim Ngân 01 điện thoại sam sung note10 chiếc 1         300.000             300.000 
01 điện thoại OPPO Reno 5 màu đen chiếc 1         100.000             100.000 

6 Lường Văn Nguyên 01 xe máy loncin Dream màu đỏ chiếc 1         500.000             500.000 
01 honda Dream màu nâu BKS 26B2-423.70 
( Cùng giấy đăng ký xe)

chiếc 1      1.000.000          1.000.000 

7 Đào Long Thành 01 điện thoại Iphone XS max màu đen chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01 điện thoại Iphone XS max màu trắng. chiếc 1      1.600.000          1.600.000 

8 Ng T Kim Chung 01 điện thoại Realme C2 màu đen chiếc 1         150.000             150.000 Page 2
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9 Mai Văn Hoan 01 điện thoại Realme màu xanh chiếc 1         150.000             150.000 
10 Trần Ngọc Thành 01điện thoại OPPO chiếc 1         100.000             100.000 
11 Phạm Đức Anh 01 điện thoại Iphone XS max màu vàng chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
12 Hoàng Ngọc Huy 01 điện thoại Nokia màu đen chiếc 1           30.000               30.000 
13 Hoàng Quốc Hiệp 01 điện thoại OPPO F11 màu xanh chiếc 1         150.000             150.000 

01 điện thoại Iphone 6s màu hồng chiếc 1         180.000             180.000 
14 Đào Ngọc Huệ 01 điện thoại Iphone XS màu vàng chiếc 1      1.600.000          1.600.000 

01 máy tính bảng Ipad màu xám chiếc 1         600.000             600.000 
01 điện thoại Iphone XS max màu vàng chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01điện thoại Iphone X màu trắng chiếc 1      1.000.000          1.000.000 
01 điện thoại Iphone X màu trằng chiếc 1      1.000.000          1.000.000 

15 Nguyễn Văn Giỏi 01 điện thoại OPPO A94 chiếc 1         100.000             100.000 
01 điện thoại Iphone 12 Promax chiếc 1      3.800.000          3.800.000 

16 Đỗ Minh Trung 01 điện thoại Iphone 12 pro màu vàng chiếc 1      3.800.000          3.800.000 
01 điện thoại Iphone 11 màu xanh chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01 điện thoại Iphone 13 Promax màu vàng. chiếc 1      5.000.000          5.000.000 

17 Lê Anh Tuấn 01 chiếc loa chiếc 1         100.000             100.000 
01 chiếc đèn nháy chiếc 1           50.000               50.000 
01 điện thoại Iphone 11 màu trắng chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01 điện thoại Iphone màu trắng chiếc 1         180.000             180.000 

18 Nguyễn Thế Thắng 01 điện thoại OPPO A54 chiếc 1         100.000             100.000 

IV Tài sản theo biên bản giao nhận tài sản sung công ngày 27/7/2023                   -                         -   

1 Trần Quang Hậu 01 điện thoại Iphone 12 màu đen chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
01 điện thoại Iphone X màu đen chiếc 1      1.100.000          1.100.000 
01 điện thoại Iphone 6 plus màu vàng trắng chiếc 1         200.000             200.000 

2 Nguyễn Xuân Chung 01 cây máy tính chiếc 1         300.000             300.000 
01 đầu ghi dữ liệu chiếc 1         200.000             200.000 

3 Đặng Đình Phong 01 xe máy Honda Wave màu xanh đen bạc BKS 29T1-928.54 chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
4 Bùi Văn Mừng 01 xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 20H6-893401 ĐKX tên Hằng chiếc 1         700.000             700.000 

01 xe máy Honda Wave Alpha màu xanh đen bạc BKS 90B3-30842; 01 
GCNĐK

chiếc 1      8.000.000          8.000.000 

01 điện thoại sam sung A03 màu đen chiếc 1         100.000             100.000 
01 điện thoại Xiaomi màu đen chiếc 1         150.000             150.000 

5 Nguyễn Văn Phú 01 điện thoại Iphone 4 màu trắng chiếc 1         100.000             100.000 
6 Phạm Hoài Nam 01 điện thoại Iphone 11 pro max màu vàng chiếc 1      3.000.000          3.000.000 Page 3
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7 Đỗ Danh Ngọc 02 điện thoại Iphone 13 promax chiếc 2      5.000.000        10.000.000 
01điện thoại Iphone 12 promax chiếc 1      3.800.000          3.800.000 
 02 điện thoại Iphone 11 chiếc 2      1.600.000          3.200.000 
01 điện thoại Iphone 6s chiếc 1         180.000             180.000 
01 điện thoại Iphone 6 plus chiếc 1         180.000             180.000 

8 Ngô Thị Minh Hiền 01 điện thoại Iphone vỏ màu trắng chiếc 1         180.000             180.000 
9 Vũ Văn Thắng 01 xe máy Honda Club BKS 29-788-L7 chiếc 1      1.000.000          1.000.000 

10 Bùi Đức Hải 01 xe máy Honda click màu đen BKS 29Z7-7715 chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

11 Hoàng Văn Cây
01 xe máy nhãn hiệu SYM Angel không đeo biển01 giấy chứng nhận 
đăng ký xe 33P4-9908

chiếc 1         700.000             700.000 

12 Hoàng Văn Hòa 01 xe máy hiệu DAISAKY màu đen BKS 20L5-1887 chiếc 1      5.000.000          5.000.000 
13 Trần Xuân Cường 01 điện thoại sam sung chiếc 1         150.000             150.000 

01 điện thoại Iphone 6s plus màu ghi chiếc 1         180.000             180.000 
01 điện thoại Iphone màu đen trắng chiếc 1         180.000             180.000 

14 Tạ Tương Trường 01 xe máy máy nhãn hiệu Honda sơn màu xanh đen không đeo BKS chiếc 1         700.000             700.000 
15 Nguyễn Lệ Thủy 01 điện thoại Masstel chiếc 1           30.000               30.000 

01 điện thoại Nokia 1280 chiếc 1           30.000               30.000 
16 Phạm Minh Quang 01 điện thoại Iphone XS max màu trắng chiếc 1      1.700.000          1.700.000 

01 điện thoại Iphone X màu trắng chiếc 1      1.200.000          1.200.000 
01 điện thoại Galaxy S9 màu đen chiếc 1         200.000             200.000 
01 điện thoại Iphone 11 Pro màu xanh đen chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
01 điện thoại Iphone 12Promax màu đen chiếc 1      4.000.000          4.000.000 
01 điện thoại Iphone 13 màu Xanh chiếc 1      4.500.000          4.500.000 

17 Lê Thị Thoa 01 điện thoại Nokia 215 chiếc 1           30.000               30.000 
18 Tòng Văn Hùng 01 xe máy Honda Wave RS màu trắng xám BKS 30N4-2642 chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
V Tài sản theo biên bản giao nhận tài sản sung công ngày 22/8/2023                   -                         -   
1 Đinh Văn Thắng 01 điện thoại OPPO màu xanh đen chiếc 1         100.000             100.000 

01 điện thoại  Samsung trắng chiếc 1         100.000             100.000 
2 Chu Mạnh Hùng 01 điện thoại samsung màu xanh chiếc 1         100.000             100.000 

01 xe máy Honda Wave màu đen BKS: 29E2- 950.36 chiếc 1      5.500.000          5.500.000 
3 Âu Tuấn Vũ 01 điện thoại Iphone 11 promax màu đen chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
4 Đỗ Phương Nam 01 điện thoại Iphone 11  promax màu trắng chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

01 điện thoại Nokia màu đen chiếc 1           30.000               30.000 
5 Bùi Thị Mến 01 điện thoại Iphone 7 plus màu hồng chiếc 1         350.000             350.000 

01 điện thoại Iphone 12 promax màu vàng chiếc 1      3.800.000          3.800.000 Page 4
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01 điện thoại Iphone 13 pro màu xanh chiếc 1      5.000.000          5.000.000 
01 điện thoại OPPO màu tím chiếc 1         100.000             100.000 

6 Phạm Quang Linh 01 điện thoại samsung màu xanh chiếc 1         150.000             150.000 
7 Vũ Văn Phóng 01 điện thoại Iphone 12 màu xanh chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen chiếc 1         350.000             350.000 
01 điện thoại Iphone 7 màu bạc chiếc 1         250.000             250.000 
01 xe máy Honda Airblade màu đỏ đen BKS 29X1- 083.69 chiếc 1      8.000.000          8.000.000 

8 Tẩn Văn Hiệp 01 điện thoại OPPO  Reno 7 chiếc 1         100.000             100.000 
VI Tài sản theo biên bản giao nhận tài sản sung công ngày 20/9/2023                   -                         -   

1 Đoàn Tuấn Anh
01 xe máy SUZUKI màu vàng BKS 30H9-9273
 (Hiện trạng màu trắng đen)

chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

2 Nguyễn Quyết Tiến 01 xe máy nhãn hiệu KaZu màu sơn đen BKS 19P1- 3942 chiếc 1         500.000             500.000 
3 Nguyễn Minh Hiếu 01 xe máy hiệu Piaggio màu trắng BKS 29T1- 186.16 chiếc 1      2.000.000          2.000.000 
4 Nguyễn Văn Tươi 01 xe máy kiểu dáng Wave màu đỏ không mang biển kiểm soát chiếc 1         700.000             700.000 

VII Tài sản theo biên bản giao nhận tài sản sung công ngày 24/10/2023                   -                         -   
1 Trịnh Quốc Đạt 01 điện thoại OPPO CPH 1825 màu đỏ chiếc 1         100.000             100.000 

01 điện thoại Nokia màu đen chiếc 1           30.000               30.000 
01 điện thoại Iphone màu xám chiếc 1         180.000             180.000 
01 điện thoại Iphone 7 plus màu đen chiếc 1         350.000             350.000 
01 xe máy Airbade màu đen BKS 29T1-349.35 chiếc 1      8.000.000          8.000.000 

2 Nguyễn Công Sỹ 01 điện thoại Iphone 11 promax màu xanh. chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
01 điện thoại Iphone 6 màu vàng chiếc 1         120.000             120.000 
1 điện thoại Iphone 6S plus màu bạc chiếc 1         180.000             180.000 
01 điện thoại iphone 12 chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
01 điện thoại iphone 13 chiếc 1      4.500.000          4.500.000 

3 Bùi Văn Quyết 01 điện thoại  Nokia màu xanh chiếc 1           30.000               30.000 
4 Vũ Văn Huy 01 điện thoại Iphone 6s plus màu ghi chiếc 1         180.000             180.000 

01 điện thoại Iphone 13 Promax màu vàng chiếc 1      5.000.000          5.000.000 
5 Nguyễn Ngọc Quỳnh 01 điện thoại OPPO A9 màu xanh chiếc 1         100.000             100.000 

01 điện thoại Iphone X màu trắng chiếc 1      1.000.000          1.000.000 
01 điện thoại OPPO màu xanh đen chiếc 1         100.000             100.000 

6 Nguyễn Thị Điệp 01 điện thoại Redmi K30 màu đỏ chiếc 1         150.000             150.000 
7 Đào Quang Phương 01 xe máy Yamaha Mio màu đỏ BKS 33M9-2031 chiếc 1      1.000.000          1.000.000 
8 Lò Văn Hoàn 01 điện thoại Vivo màu đỏ đen chiếc 1         200.000             200.000 

01 điện thoại Vivo màu xanh chiếc 1         200.000             200.000 Page 5
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01 thiết bị Wifi màu trắng chiếc 1           50.000               50.000 
9 Nguyễn Duy Tuấn 01 xe máy nhãn hiệu Honda SCR màu trắng BKS 30F1-9420 chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
10 Nguyễn Văn Nghĩa 01 điện thoại OPPO màu đỏ chiếc 1         100.000             100.000 

01 điện thoại Vivo màu xanh chiếc 1         200.000             200.000 
11 Đỗ Hoàng Linh 01 điện thoại Iphone chiếc 1         180.000             180.000 

01 điện thoại Masstel A25 chiếc 1           30.000               30.000 
12 Đặng Văn Thọ 01 xe máy Honda Dream BKS 18Z 1-2175 chiếc 1      2.000.000          2.000.000 
13 Nguyễn Hữu Thắng 01 xe máy Wave màu đen BKS 25F3-4040  xe bị vỡ yếm chiếc 1         700.000             700.000 
14 Nguyễn Thế Đức 01 điện thoại hiệu Realme màu đen chiếc 1         150.000             150.000 
15 Nguyễn Thúy Nhàn 01 điện thoại Iphone 13 Promax màu xanh chiếc 1      5.000.000          5.000.000 
16 Trịnh Quốc Hùng 01 điện thoại Nokia màu xanh chiếc 1           30.000               30.000 

01 điện thoại Iphone 6s Plus chiếc 1         180.000             180.000 
17 Đào Thị Tuyết Nhung 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng chiếc 1         180.000             180.000 
18 Nguyễn Văn Hiếu 01 điện thoại Nokia màu đen chiếc 1           30.000               30.000 

VIII Tài sản theo biên bản giao nhận tài sản sung công ngày 27/11/2023                   -   

1 Trịnh Đắc Hiếu 01 điện thoại iphone 13 Pro max màu xanh. chiếc 1      5.000.000          5.000.000 
01 điện thoại Iphone 8 plus màu đỏ chiếc 1         350.000             350.000 
01 điện thoại Iphone 5S màu vàng chiếc 1         120.000             120.000 

2 Điêu Chính Đinh 01 điện thoại Nokia màu vàng chiếc 1           30.000               30.000 
01 điện thoại VIVO màu xám đen chiếc 1         200.000             200.000 

3 Trần Văn Tuấn 01 điện thoại Iphone 12 pro max màu trắng. chiếc 1      3.800.000          3.800.000 
01 điện thoại Vivo V250 màu đen chiếc 1         200.000             200.000 

4 Lò Văn Miền 01 điện thoại Iphone màu bạc chiếc 1         180.000             180.000 
5 Bùi Văn Thông 01 điện thoại Tecno màu xanh chiếc 1         100.000             100.000 

01 điện thoại  VIVO màu xanh chiếc 1         200.000             200.000 
6 Đỗ Việt Trinh 01 điện thoại sam sung màu xanh chiếc 1         150.000             150.000 
7 Lê Anh Tuấn 02 điện thoại Iphone 11 Promax màu vàng chiếc 2      3.000.000          6.000.000 

01 điện thoai Nokia chiếc 1           30.000               30.000 
8 Đào Bá Sơn 01 điện thoại Iphone màu đen chiếc 1         180.000             180.000 
9 Trần Thanh Huyền 01 điện thoại sam sung màu xanh đen chiếc 1         150.000             150.000 

01 điện thoại sam sung màu đỏ chiếc 1         150.000             150.000 
10 Nguyễn Xuân Bách 01 điện thoại Iphone màu xanh chiếc 1         180.000             180.000 

01 xe máy Honda Wave màu xanh 
đen BKS 29C1-858.81

chiếc 1      2.000.000          2.000.000 

11 Nguyễn Minh Thành 01 điện thoại Iphone 7 màu vàng chiếc 1         250.000             250.000 Page 6
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12 Bùi Thị Nhẫn 01 điện thoại RedmiNote 11 màu xanh chiếc 1         170.000             170.000 
13 Đỗ Quốc Huy 01 điện thoại sam sung màu ghi chiếc 1         150.000             150.000 

01 điện thoại Iphone chiếc 1         180.000             180.000 
01 xe máy Honda Vision màu xám BKS 29T2-187.04 chiếc 1    12.000.000        12.000.000 

14 Trần Thị Tâm 01 điện thoại Nokia 105 màu đen chiếc 1           50.000               50.000 
15 Phạm Bảo Long 01 điện thoại Iphone 12 màu đỏ chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
16 Nguyễn Gia Huy 01 điện thoại sam sung màu xanh chiếc 1         150.000             150.000 
17 Triệu Văn Bắc 01 điện thoại sam sung A8 màu xanh chiếc 1         150.000             150.000 

01 điện thoại LG V30 màu bạc chiếc 1         150.000             150.000 
01 điện thoại Vismart màu xanh chiếc 1         200.000             200.000 

18 Đỗ Đức Mạnh 01 điện thoại Iphone XS max màu trắng chiếc 1      1.600.000          1.600.000 
01 điện thoại  Nokia chiếc 1           30.000               30.000 

19 Hứa Sỹ Cường 01 máy in chiếc 1         200.000             200.000 
01 máy tính xách tay Apple chiếc 1      1.500.000          1.500.000 
01 case màu đen chiếc 1         200.000             200.000 
01 màn hình HP chiếc 1         200.000             200.000 
01 máy tính xách tay Hp chiếc 1         600.000             600.000 
01 điện thoại nokia 106 chiếc 1           30.000               30.000 
01 điện thoại Iphone 12 pro max chiếc 1      3.800.000          3.800.000 
04 điện thoại Nokia chiếc 4           30.000             120.000 
02 điện thoại Iphone XS chiếc 2      1.600.000          3.200.000 

20 Phạm Văn Vượng 01 xe máy SYM Attila màu vàng  BKS 30P4-8550 chiếc 1      2.000.000          2.000.000 

21 Bùi Văn Hùng 01 điện thoại Iphone 12 pro màu đen chiếc 1      3.800.000          3.800.000 
01 điện thoai Iphone 11 Promax màu xám chiếc 1      3.000.000          3.000.000 
01 điện thoại Iphone 12 pro max màu vàng chiếc 1      3.800.000          3.800.000 
01 điện thoại Iphone 6S màu vàng chiếc 1         120.000             120.000 
01 điện thoại Sam sung A31 màu đen chiếc 1         150.000             150.000 
01 điện thoại Iphone XS màu vàng chiếc 1      1.600.000          1.600.000 

22 Đỗ Hữu Tính 01 xe máy Hoda Dream màu nâu BKS 30N9-8711 chiếc 1      2.000.000          2.000.000 
23 Trần Thị Bình 01 điện thoại Iphone 14 Pro max màu tím chiếc 1      7.000.000          7.000.000 
24 Dương Văn Hiểu 01 điện thoại Nokia màu xanh chiếc 1           30.000               30.000 
25 Phạm Quốc Đạt 01 điện thoại Iphone 11 Promax chiếc 1      3.000.000          3.000.000 

314.490.000TỔNG CỘNG
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